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              Số: 34/QĐ-CĐKTCN            Khánh Hòa, ngày 07 tháng 7  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành danh sách trúng tuyển hệ cao đẳng (liên thông từ trung cấp)  

đợt 1, năm 2025 

 

HIỆU  TRƯỞNG  TRƯỜNG  CAO  ĐẲNG  KỸ  THUẬT  CÔNG  NGHỆ  NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-CĐKTCN ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-CĐKTCN ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tuyển 

sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Phương án số 276/PA-CĐKTCN ngày 17/2/2025 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang về Phương án tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và lớp 

10 hệ Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo- Cơ sở vật chất. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điểm chuẩn xét tuyển hệ cao đẳng (liên thông từ trung cấp) và số lượng thí 

sinh trúng tuyển hệ cao đẳng (liên thông từ trung cấp), năm 2025 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang, như sau: 

- Điểm chuẩn xét tuyển: tổng điểm đạt từ 6,5 trở lên. 

- Danh sách thí sinh trúng tuyển 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo – Cơ sở vật chất, Trưởng các đơn vị 

liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                    HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử của Trường; 

- Lưu: VT, TC-TC, ĐT-CSVC (1 bản).  

 

 

 

                                       

                                       ThS. Nguyễn Văn Lực 



STT Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Nghề đăng ký

Tổng 

điểm
Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Anh Tú 12/07/2007 Nam
71/18 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Chế biến thực phẩm 9.5

2 Nguyễn Thảo Như Quỳnh 28/11/2007 Nữ
39/17 đường 2/4, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Chế biến thực phẩm 8.5

3 Nguyễn Hoài Nam 06/11/2007 Nam
Tổ 3, Vĩnh Điềm, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Chế biến thực phẩm 7.5

4 Nguyễn Anh Phúc 22/03/2007 Nam
186 Trần Quý Cáp, Phường Phương Sài, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ Kỹ thuật điện, 

Điện tử
7.5

5 Lê Thành Công 05/12/2007 Nam
tổ 4 ngọc hội, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

6 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 14/04/2007 Nữ
TDP Phú Thạnh, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

7 Biện Phùng Khánh Hòa 04/03/2007 Nam
Tổ 2, Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 8

8 Lê Đức Dũng 20/11/2007 Nam
thôn phước tân, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

9 Nguyễn Anh Khoa 24/10/2007 Nam
tổ 10 khóm phương mai, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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10 Huỳnh Anh Minh 01/05/2007 Nam
tổ 2, thôn trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

11 Phạm Công Thành Nhân 28/09/2007 Nam
lô 77, ô CL1, TĐC Hòn Rớ 2, phước đồng, nha trang,khánh 

hòa, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

12 Mai Thành Phát 06/05/2007 Nam Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7.5

13 Lê Trần Anh Hiển 18/06/2007 Nam
34/2/75 nguyễn thiện thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6.5

14 Phạm Hữu Nghĩa 26/02/2007 Nam
tân phú, ninh ích, ninh hòa, khánh hòa, Xã Ninh Ích, Thị xã 

Ninh Hòa, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6.5

15 Hồ Thanh Hàng 07/08/2007 Nam
29/31 trần phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
9.5

16 Đỗ Thanh Tùng 20/10/2006 Nam Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
9.5

17 Lê Trần Nhật Đại Dương 25/06/2007 Nam
11 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

18 Nguyễn Quang Hào 23/11/2004 Nam Gò Sắn, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

19 Phạm Văn Vượng 11/12/2007 Nam
304/9 lê hồng phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

20 Lâm Chí Kiệt 06/04/2007 Nam
Số 12 Thôn 4 Đường Cây Sung, Xã Diên Phú, Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8

21 Lê Quang Vinh 21/11/2007 Nam
Tổ 3, Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8

22 Trần Gia Ân 25/01/2007 Nam
13/2 khóm Máy Nước, Phường Phước Tân, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

23 Đặng Tiến Anh 30/06/2007 Nam
128 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

24 Huỳnh Lê Thanh Bảo 12/10/2007 Nam
Tổ 17 Xuân Sơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7
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25 Võ Hồng Kim Bảo 21/08/2007 Nam
Tổ 1 Vĩnh Điềm, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7

26 Phạm Kiều Minh Khoa 24/12/2007 Nam
716/3 Đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7

27 Diệp Sử Trung Nghĩa 12/12/2007 Nam
thôn võ cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
6.5

28 Đặng Ngọc Sang 18/04/2006 Nam
12 hẻm 43 Thủy Xưởng, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
6.5

29 Phạm Minh Thành 28/01/2002 Nam
27 Đắc Lợi, Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Điện công nghiệp 8.5

30 Phù Đức Huy 04/11/2005 Nam
24/131 Lương Định Của, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Điện công nghiệp 7.5

31 Lê Nguyễn Như Sơn 20/07/2006 Nam thôn cháp lễ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện công nghiệp 6.5

32 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 14/07/2007 Nữ
phước thượng, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Hướng dẫn du lịch 8.5

33 Nguyễn Linh Đang 03/01/2007 Nữ
thôn phước lộc, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 8.5

34 Phan Thị Thùy Trang 27/01/2004 Nữ tổ 3, khu phố 10, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Bình Thuận Hướng dẫn du lịch 8.5

35 Nguyễn Quang Minh Kiệt 18/12/2007 Nam
35/10 cầu bè, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Hướng dẫn du lịch 7.5

36 Nguyễn Hạ Nhật Vy 15/07/2007 Nữ
tổ 5, phú thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 6.5

37 Lò Hoàng Vương 01/02/2007 Nam
79 Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 9

38 Nguyễn Đoàn Minh Anh 22/02/2007 Nữ
3A Quân Trấn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 8.5

39 Lê Quang Hợp 14/01/2007 Nam
18 Đoàn Kết, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 8.5
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40 Lê Đặng Thanh Quí 07/02/2007 Nam
40 Nguyễn Hoành, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 8.5

41 Thái Thị Huệ Thu 09/03/2007 Nữ
Phước Tân, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 8.5

42 Võ Trung Tín 05/10/2007 Nam Thôn Tây 3, Xã Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa Kỹ thuật chế biến món ăn 8

43 Quách Tấn Khang 13/11/2007 Nam
78/46 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

44 Trần Minh Nghĩa 30/05/2006 Nam
Tổ 6, Thôn Thái Thông 2, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

45 Võ Huỳnh Minh Nhật 03/11/2007 Nam
02 Đô Lương, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

46 Phạm Châu Phúc 27/10/2007 Nam
197 Tân Hải, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

47 Trần Lê Huyền Trang 20/04/2007 Nữ
Phước Lợi, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

48 Ngô Phi Trường 07/03/2007 Nam Thôn Ngọc Diêm, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

49 Nguyễn Nhật Trường 22/08/2007 Nam
Tổ 5 Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

50 Hồ Văn Vinh 24/10/2007 Nam
Tổ 12 Vĩnh Hội, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

51 Bùi Trần Phương Vy 07/10/2007 Nữ
83 đường A5, VCN, Phường Phước Hải, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

52 Lê Như Nhân 12/11/2007 Nam
20/11 Phạm Thị Bất, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7

53 Bùi Thị Yến Nhi 02/07/2007 Nữ Thôn 3, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Kỹ thuật chế biến món ăn 7

54 Đào Công Hiệp 11/10/2007 Nam
hẻm 3, phước tân, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
6.5
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55 Đặng Văn Bảo 24/03/1994 Nam Vạn Phước, Xã Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa Kỹ thuật xây dựng 7.5

56 Trần Thị Thanh Thảo 09/06/2007 Nữ
lô 79 ô CL1 hòn rớ 2, đường số 2, phước trung, Xã Phước 

Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 7.5

57 Nguyễn Minh Hiếu 07/11/2007 Nam
phước điền, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Quản trị khách sạn 6.5

58 Võ Lê Hưng 11/09/2007 Nam
125/2 Phương Sài, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 6.5

59 Trương Tâm Nhiên 14/11/2007 Nữ
Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Quản trị nhà hàng 7

STT SỐ LƯỢNG

1 3

2 1

3 1

4 14

5 0

6 1

7 10

8 5

9 3

10 1

11 17

12 0

13 0

14 3

59

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Chế biến thực phẩm

TỔNG

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ ô tô

Hướng dẫn du lịch

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng

Kỹ thuật chế biến món ăn

May thời trang

Kế toán doanh nghiệp

TÊN NGHỀ

Điện công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

(danh sách này có 59 thí sinh trúng tuyển)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-07T16:26:33+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Văn Lực<nvluc.cdnnt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-07T17:44:52+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang<cdktcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




